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TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 6 

Năm học 2024 - 2025 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân môn Lịch sử 

STT 
Bài học (1) Số Tiết(2) Thời điểm(3)                 Thiết bị dạy học (4) Địa điểm 

dạy học(5) 

                                                   HỌC KỲ 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết) 

1 

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống.     1 Tuần 1 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - 

trung đại 

Trên lớp 

2 

Bài 2. Dựa vào đâu để biết và 

phục dựng lịch sử 

    1 Tuần 2 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - 

trung đại 

- Phim khai quật di tích hoàng thành Thăng 

Long 

Trên lớp 

3 
Bài 3. Thời gian trong lịch sử     1 Tuần 3 - Máy tính, ti vi 

- Tờ lịch treo tường 

Trên lớp 

4 

Bài 4. Nguồn gốc loài người     2 Tuần 4,5 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt 

Nam và khu vực ĐNA 

- Tranh các hiện vật khảo cổ học 

- Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu 

Trên lớp 

5 

 

Bài 5: Xã hội nguyên thủy     2 Tuần 6,7 - Máy tính, ti vi 

- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ 

Trên lớp 

6 Ôn tập giữa kỳ 1     1 Tuần 8  Trên lớp 

7 Kiểm tra giữa kỳ 1     1 Tuần 9  Trên lớp 
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8 

Bài 6: Sự chuyển biến và 

phân hóa của xã hội nguyên 

thủy 

    2 Tuần 10 - Máy tính, ti vi 

- Tranh về gia đình phụ hệ. Công cụ và vũ khí 

bằng đồng 

Trên lớp 

 

9 
Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà 

cổ đại 

    2 Tuần 11 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại 

Trên lớp 

10 
Bài 8: Ấn Độ cổ đại     2 Tuần 12 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Ấn độ cổ đại 

Trên lớp 

 

11 
Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ 

đại đến thế kỉ VII 

    2 Tuần 13 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Trung Quốc cổ đại 

Trên lớp 

 

12 
Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ 

đại 
    2 

Tuần 14 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Hy Lạp và La Mã cổ đại 

Trên lớp 

13 
Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở 

Đông Nam Á. 

    2 Tuần 15 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại 

Trên lớp 

14 

Bài 12: Sự hình thành và 

bước đầu phát triển của các 

vương quốc phong kiến ở 

Đông Nam Á (từ thế kỉ VII 

đến thế kỉ X) 

    2 Tuần 16 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII 

- Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X 

Trên lớp 

15 

Bài 13: Giao lưu văn hóa ở 

Đông Nam Á từ đầu công 

nguyên đến thế kỉ X 

    2 Tuần 17 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên 

biển Đông 

- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur 

 

Trên lớp 

16 

17 

Ôn tập cuối kỳ 1     1 Tuần 18  Trên lớp 

Kiểm tra cuối kì 1      1 Tuần 18   

HỌC KỲ II ( 8 tuần đầu 2 tiết, 9 tuần sau 1 tiết) 
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18 Bài 14: Nhà nước Văn Lang – 

Âu Lạc 

    3 

 

Tuần 19,20 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac 

- Video về đời sống xã hội và phong tục của 

người văn Lang Âu Lạc 

Trên lớp 

 

 

19 Bài 15: Chính sách cai trị của 

các triều đại phong kiến 

phương Bắc và sự chuyển 

biến của xã hội Âu Lạc. 

    3 Tuần 20,21 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 

Trên lớp 

 

20 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa 

tiêu biểu giành độc lập trước 

thế kỉ X 

 

    4 

Tuần 22,23 - Máy tính, ti vi 

- Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa. 

- Lược đồ khởi nghãi Hai Bà Trưng, Mai Thúc 

Loan 

Trên lớp 

 

21 

 

Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo 

tồn và phát triển văn hóa dân 

tộc của người Việt 

    4 Tuần 24,25 - Máy tính, ti vi 

- Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt 

Nam 

 

22 Ôn tập giữa kỳ 2      1 Tuần 26   

Kiểm tra giữa kì 2      1 Tuần 26   

23 Bài 18: Bước ngoặc lịch sử 

đầu thế kỉ X. 

     3 Tuần 27,28,29 - Máy tính, ti vi 

- Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và 

chiến thắng Bạch Đằng 938 

Trên lớp 

24 Bài 19: Vương 

 quốc Chăm-pa từ thế kỉ II 

đến thế kỉ X 

     2 Tuần 30,31 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ 

XV 

- Video về Vương quốc Chăm-pa 

Trên lớp 
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II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

           TỔ TRƯỞNG  

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TOÀN 

 

 Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Bài 20: Vương quốc Phù 

Nam 

     2 Tuần 32,33 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ 

XV 

Trên lớp 

26 Ôn tập cuối kỳ 2      1 Tuần 34   

27 Kiểm tra cuối kỳ 2      1 Tuần 35   
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TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 7 

Năm học 2024 - 2025 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân phối chương trình 

Phân môn Lịch sử 

 

STT 
Bài học 

Số tiết 
Thời điểm 

(Tuần) 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

dạy học 

HỌC KỲ 1 (9 tuần đầu: 2 tiết/tuần; 9 tuần sau: 1 tiết/tuần) 

1 

 

Bài 1: Quá trình hình thành và 

phát triển của chế độ phong kiến 

ở Tây Âu 

3 

1 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa 

PK ở Tây Âu 

- Bản đồ châu Âu 

Lớp học 

2 

2 

Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí 

và sự hình thành quan hệ sản xuất 

tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 

2 

 

2 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ 1 số cuộc phát kiến lớn 

Lớp học 

3 

3 

Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục 

 hưng và Cải cách tôn giáo 2 

3 - Máy tính, ti vi 

- Video về  phong trào Văn hóa Phục hưng và 

Cải cách tôn giáo 

Lớp học 

4 

4 

Bài 4: Trung Quốc thế kỉ VII đến 

 giữa thế kỉ XIX  
2 

4 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ Trung Quốc. 

- Tranh ảnh/Video về các thành tựu văn hoá 

TQ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

Lớp học 

5 

5 
Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến 

giữa thế kỉ XIX 
2 

5 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ Ấn Độ. 

Lớp học 

6 
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- Tranh ảnh về các thành tựu văn hoá ÂĐ thế kỉ 

IV đến giữa thế kỉ XIX 

6 

Bài 6: Các vương quốc phong 

kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế 

kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV 

 

2 

6 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ các vương quốc PK ĐNA nửa sau 

thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI 

- Tranh ảnh/Video về các thành tựu văn hoá  

ĐNA thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI 

Lớp học 

7 

7 

Bài 7: Vương quốc Lào 

1 

7 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ vương quốc Lào 

- Video về các thành tựu văn hoá Lào thế kỉ 

XV đến thế kỉ XVII 

Lớp học 

8 

Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia   

1 

 

8 

- Máy tính, ti vi 

- Video về các thành tựu văn hoá vương quốc 

Campuchia 

Lớp học 

9 
Ôn tập 1  8   Lớp học 

Kiểm tra giữa kỳ 1 1 9  Lớp học 

10 
Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập 

(939 - 967) 
1 

9 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ cát cứ của 12 sứ quân 

Lớp học 

11 
Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và 

Tiền Lê (968 - 1009) 2 
10 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981 

Lớp học 

11 

12 

Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát 

triển đất nước (1009-1225) 3 

12 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh/Video về kinh thành Thăng Long 

Lớp học 

 13 

14 

13 

Bài 12: Cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược Tống (1075 - 

1077) 

2 

15  Máy tính, ti vi 

- Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 1075, 

1077 

Lớp học 

16 

14 
Ôn tập cuối kỳ 1 1 17  Lớp học 

Kiểm tra cuối kỳ 1 1  18  Lớp học 

HỌC KỲ 2 (8 tuần đầu: 1 tiết/tuần; 9 tuần sau: 2 tiết/tuần) 

15 Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 3 19 - Máy tính, ti vi  Lớp học 
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- 1400)  20 - Video về văn hoá thời Trần. 

 

 

21 

16 

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông – Nguyên 
4 

22 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ kháng chiến chống quân Mông Cổ 

1258, chống quân  

Nguyên 1285, chống quân Nguyên 1287-1288. 

Lớp học 

 23 

24 

25 

17 

 

Ôn tập giữa học kì 2 1 26  Lớp học 

Kiểm tra giữa học kì 2 1 27  Lớp học 

18 
Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ 

(1400 - 1407) 
2 

27 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh/Video deo về thành nhà Hồ 

Lớp học 

28 

19 

 

Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn 

(1418 - 1427)  
3 

28 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động; Chi 

Lăng - Xương Giang 

Lớp học 

29 

 

20 

 

 

Bài 17: Đại Việt thời Lê Sơ (1428 

- 1527) 

3 

30 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ Đại Việt thời Lê Thánh Tông với 13 

đội thừa tuyên 

- Tranh ảnh/Video về văn hoá thời Lê Sơ 

  

 31 

21 

Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và 

vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X 

đến đầu thế kỉ XVI. 
3 

 

31 

- Máy tính, ti vi 

- Video về vương quốc Chăm pa 

- Lược đồ  vương quốc Chăm-pa và vùng đất 

Nam Bộ từ đầu thế kỉ  X đến đầu thế kỉ XVI 

Lớp học 

32 

22 

 

Chủ đề: Các cuộc phát kiến địa lý 3 

 

33 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ 1 số cuộc phát kiến lớn 

Lớp học 

34 

23 

 

Ôn tập cuối kỳ 2 
2 

34  Lớp học 

35  

Kiểm tra cuối kỳ 2 
1 

35 

 

 Lớp học 
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II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

TỔ TRƯỞNG CM  

 

 

 

 

            NGUYỄN VĂN TOÀN 

 

 

 

 

Bình Tú, ngày 5  tháng 9 năm 2024 

                  GIÁO VIÊN 

 

 

 

       DƯƠNG THỊ THẢO LY 
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TRƯỜNG THCS  LÝ THƯỜNG KIỆT  

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 8 

Năm học 2024 - 2025 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân môn Lịch sử 

STT 
Bài học (1) Số 

tiết(2) 

Thời 

điểm(3) 

Thiết bị dạy học(4) Địa điểm 

dạy học(5) 

                                            Học kì I (9 tuần đầu 2 tiết/ tuần; 9 tuần sau 1 tiết/ tuần) 

1 

Bài 1. Cách mạng tư sản 

Anh và Chiến tranh 

giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

      2 Tuần 1 - Ti vi, máy vi tính 

- Lược đồ lược đồ về một số cuộc CMTS tiêu biểu: Hình Ô. 

Crôm-oen và  G. Oa-sinh-tơn. Lược đồ nơi diễn ra các cuộc 

cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII. Sơ đồ diễn 

biến chính của cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành 

độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hình ảnh và trích 

đoạn Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Mĩ. 

Lớp học 

2 

 

Bài 2. Cách mạng tư sản 

Pháp cuối thế kỉ XVIII 

 

      2 Tuần 2 - Ti vi, máy vi tính 

- Lược đồ  diễn biến cơ bản cách mạng tư sản Pháp cuối thế 

kỉ XVIII;  tranh ảnh, trục thời gian liên quan đến cuộc cách 

mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Lớp học 

3 

Bài 3. Cách mạng công 

nghiệp (nửa sau thế kỉ 

XVIII – giữa thế kỉ XIX 

      2  Tuần 3 - Ti vi, máy vi tính 

- Tranh ảnh, video về cách mạng công nghiệp. 

Lớp học 
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4 

Bài 4. Đông Nam Á từ 

nửa sau thế kỉ XVI đến 

giữa thế kỉ XIX 

      2 Tuần 4 - Ti vi, máy vi tính 

- Tranh ảnh, lược đồ về ĐNA từ nửa sau TK XVI đến giữa 

TK XIX 

 

5 

Bài 5. Cuộc xung đột 

Nam – Bắc triều và 

Trịnh – Nguyễn 

     2 Tuần 5 - Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về di tích thành nhà Mạc, về sự kiện Mạc Đăng 

Dung lên ngôi, về hậu quả của cuộc xung đột Nam – Bắc 

triều, Trịnh – Nguyễn. 

- Lược đồ Nam – Bắc triều và Đàng Trong – Đàng Ngoài. 

- Tranh vẽ phủ chúa Trịnh thế kỉ XVII và các tư liệu tiêu 

biểu gắn với nội dung bài học. 

Lớp học 

6 

Bài 6. Công cuộc khai 

phá vùng đất phía Nam 

từ thế kỉ XVI đến thế kỉ 

XVIII 

    2 Tuần 6 - Ti vi, máy vi tính 

- Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kĩ XVIII 

- Tranh ảnh/Video về công cuộc khai phá vùng đất phía Nam 

trong các thế kỉ XVI – XVIII và quá trình thực thi chủ quyền 

đối với quần đảo Hoàng Sa và quần Trường Sa của chúa 

Nguyễn. 

Lớp học 

7 

Bài 7. Khởi nghĩa nông 

dân ở Đàng Ngoài thế kỉ 

XVIII 

     2 Tuần 7 - Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về một số cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào 

nông dân Đàng Ngoài thế kì XVIII. 

 

Lớp học 

   8 

 

Bài 8. Phong trào Tây 

Sơn 

     2 Tuần 8 - Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về phong trào nông dân Tây Sơn. 

- Lược đồ căn cứ Tây Sơn; trận Rạch Gầm – Xoài Mút; 

Ngọc Hồi – Đống Đa. 

Lớp học 

9 
Ôn tập giữa kỳ I     1 Tuần 9 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ, lược đồ, Bảng phụ 

Lớp học 

10 Kiểm tra giữa kỳ I     1 Tuần 9 - Đề kiểm tra ( Theo ma trận, đặc tả.(Lịch sử 50%, Địa lí  
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50%) 

11 

 

Bài 9. Tình hình kinh tế, 

văn hoá, tôn giáo trong 

các thế kỉ XVI – XVIII 

 

    2 Tuần 

10,11 

- Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo ở 

ĐạiViệt trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

Lớp học 

12 

 

Bài 10. Sự hình thành 

của chủ nghĩa đế quốc ở 

các nước Âu – Mỹ (cuối 

thế kỉ XIX – đầu thế kỉ 

XX) 

  2 Tuần 

12,13 

- Ti vi, máy vi tính 

- Lược đồ các nước đế quốc từ cuối thế kỉ XIX đầu XX 

- Hình ảnh và trích đoạn Bản án chế độ thực đân Phápcủa 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Lớp học 

13 

Bài 11. Phong trào công 

nhân từ cuối thế kỉ XVIII 

đến đầu thế kỉ XX và sự 

ra đời của chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

  3 Tuần 

14,15,16 

- Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về các phong trào đấu tranh của công nhân thế 

giới, về các lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới như C. Mác, 

Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê- nin. 

Lớp học 

14 Ôn tập cuối kỳ I   1 Tuần 17 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ, lược đồ 

Lớp học 

15 Kiểm tra cuối kỳ I   1 Tuần 18 - Đề kiểm tra ( Theo ma trận, đặc tả.(Lịch sử 50%, Địa lí 

50%) 

 

 

                                  Học kỳ II (8 tuần đầu 1 tiết/ tuần; 9 tuần sau 2 tiết/ tuần) 
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16 

 

Bài 12. Chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1914 – 

1918) và Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 

1917 

   2 Tuần 

19,20 

- Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về nước Nga và cách mạng tháng Mười Nga, 

Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. 

- Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. 

- Bảng niên biểu về sự kiện chính của cuộc Chiến tranh thế 

giới thứ nhất 1914-1918. 

- Tranh ảnh, lược đồ nước Nga trước chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 

Lớp học 

17 

 

Bài 13. Sự phát triển của 

khoa học, kĩ thuật, văn 

học, nghệ thuật trong các 

thế kỉ XVIII – XIX 

  2 Tuần 

21,22 

- Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về nội dung bài học (I. Niu-tơn, Lô-mô-nô-xốp, 

cung điện Véc-xai, Bết-tô-ven……). 

Lớp học 

18 

Bài 14. Trung Quốc và 

Nhật Bản từ nửa sau thế 

kỉ XIX đến đầu thế kỉ 

XX 

 

   2 Tuần 

23,24 

- Ti vi, máy vi tính 

- Lược đồ,  tranh ảnh, video, trục thời gian, tư liệu lịch sử 

liên quan đến TQ và NB từ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ 

XX. 

Lớp học 

19 

 

Ôn tập giữa kỳ II 

 

 

   1 

Tuần 25 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ, lược đồ 

Lớp học 

20 
Kiểm tra giữa kỳ II   1 Tuần 26 - Đề kiểm tra ( Theo ma trận, đặc tả.(Lịch sử 50%, Địa lí 

50%) 

Lớp học 

21 

Bài 15. Ấn Độ và Đông 

Nam Á từ nửa sau thế kỉ 

XIX đến đầu thế kỉ XX 

 

  2 Tuần 27 - Ti vi, máy vi tính 

- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX và phong trào giải 

phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu 

thế kỉ XX. 

Lớp học 
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22 Bài 16. Việt Nam dưới 

thời Nguyễn (nửa đầu 

thế kỉ XIX) 

 

  3 Tuần 

28,29 

 Lớp học 

23 

Bài 17. Cuộc kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược từ năm 

1858 đến năm 1884 

  3 Tuần 

29,30 

- Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video về quá trình Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 

và cuộc kháng chiến chống th dân Pháp xâm lược của nhân 

dân Việt Nam (1858-1884). 

- Lược đồ, sơ đồ thể hiện diễn biến quá trình thực dân Pháp 

xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống P  

Lớp học 

24 

Bài 18. Phong trào chống 

Pháp trong những năm 

1885 – 1896 

  2  Tuần 31 

 

- Ti vi, máy vi tính 

- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến một số cuộc khởi 

nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi 

nghĩa Yên Thế. 

Lớp học 

25 

Bài 19. Phong trào yêu 

nước chống Pháp ở Việt 

Nam từ đầu thế kỉ XX 

 2 Tuần 32 - Ti vi, máy vi tính 

- Ảnh/Video, về tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam; nét chính 

về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu 

Chinh, Nguyễn Tất Thành. 

Lớp học 

26 

Chủ đề chung 1. Văn 

minh châu thổ sông 

Hồng và sông Cửu Long 

 

  4 Tuần 

33,34 

- Ti vi, máy vi tính 

- Tranh ảnh, video, lược đồ liên quan đến quá trình hình 

thành và phát triển châu thổ; quá trình con người khai khẩn 

và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước 

của sông Hồng và sông Cửu Long. 

Lớp học 

27 

 

Ôn tập cuối kỳ II   1 Tuần 35 - Máy tính, ti vi 

- Bản đồ, lược đồ 

Lớp học 

28 

Kiểm tra cuối học kì II 

 

  1 Tuần 35 - Đề kiểm tra ( Theo ma trận, đặc tả.(Lịch sử 50%, Địa lí 

50%) 

Lớp học 
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II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

  

                                                                                                                                   Bình Tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                                                 GIÁO VIÊN 

 

 

 

             NGUYỄN VĂN TOÀN                                                                                                   NGUYỄN VĂN TOÀN 
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TRƯỜNG THCS THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 9 

Năm học 2024 - 2025 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân môn Lịch sử 

STT 
Bài học Số 

tiết 

Thời điểm 

dạy học 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

                                                                      HỌC KỲ 1 

                                                            Tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết 

1 

Bài 1. Nước Nga và Liên 

Xô từ năm 1918 đến năm 

1945 (1 tiết) 

1 Tuần 1 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, lược đồ về Lược đồ nước Nga Xô viết chống thù 

trong, giặc ngoài (1918 – 1920). 

Trên lớp 

2 

 

Bài 2.  Châu Âu và nước 

Mỹ từ năm 1918 đến năm 

1945 (2tiết) 

2 Tuần 2,3 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, lược đồ châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 

Trên lớp 

3 

 

Bài 3. Châu Á từ năm 

1918 đến năm 1945 (2 

tiết) 

2 Tuần 4,5 

 

- Máy tính, ti vi 

- Lược đồ châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Tranh, ảnh, tư liệu về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và 

Đông Nam Á. 

Trên lớp 

4 
Bài 4: Chiến tranh thế giới 

thứ  hai (1 tiết) 

1 Tuần 6 

 

- Máy tính, ti vi 

- Lược đồ chiến trường châu Á – Thái Bình Dương, lược đồ 

quân Đức đánh chiếm châu Âu. 

Trên lớp 

5 
Bài 5: Phong trào dân tộc 

dân chủ trong những năm 

1 Tuần 7 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, bản đồ, một số tư liệu lịch sử về các nhà tư sản, 

Trên lớp 
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1918 - 1930 (1 tiết) thanh niên trí thức tiểu tư sản tham gia tích cực trong phong 

trào dân tộc dân chủ từ năm 1918 – 1930; phong trào đấu tranh 

của giai cấp công nhân; các tổ chức chính trị như Đảng Lập 

Hiến, Thanh niên cao vọng Đảng, Đảng Thanh niên, Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt 

Nam Quốc dân đảng; các tờ báo như Tiếng chuông rè,... 

6 Ôn tập giữa kì 1 1 Tuần 8 Hệ thống hóa kiến thức từ bài 1 đến bài 5 Trên lớp 

7 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 9  Trên lớp 

Tuần 10 đến tuần 18: 2 tiết 

8 

Bài 6: Hoạt động  của 

Nguyễn Ái Quốc và sự 

thành lập ĐCS Việt Nam 

(2 tiết) 

2 Tuần 10 - Máy tính, ti vi 

- Tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành 

lập Đảng,… 

Trên lớp 

9 

Bài 7: Phong trào cách 

mạng Việt Nam thời kì 

1930 - 1939 (1 tiết) 

1 Tuần 11 

 

- Máy tính, ti vi 

- Bảng thống kê, tranh, ảnh, video,... về phong trào cách mạng 

thời kì 1930 – 1939. 

- Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ − Tĩnh (1930 − 1931). 

Trên lớp 

10 

Bài 8: Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 (2 tiết) 

2 Tuần11,12 - Máy tính, ti vi 

- Lược đồ diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

- Bảng thống kê, tranh, ảnh về những chuyển biến của tình 

hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật, về công 

cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa trong cả nước và Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945,... 

- Phim tài liệu về Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Trên lớp 

11 

Bài 9: Chiến tranh lạnh (2 

tiết) 

2 Tuần12,13 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, lược đồ về Lược đồ sự phân chia thế giới trong Chiến 

tranh lạnh, bản đồ “Bức màn sắt” ở châu Âu. 

Trên lớp 
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12 

Bài 10: Liên Xô và Đông 

Âu từ năm 1945 đến năm 

1991 (2 tiết) 

2 Tuần13,14 

 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh, lược đồ, tư liệu về tình hình chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 

1991. 

Trên lớp 

13 

Bài 11: Nước Mĩ và Tây 

Âu từ năm 1945 đến năm 

1991 (2 tiết) 
2 Tuần14,15 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh, lược đồ, tư liệu về tình hình chính trị, kinh tế của 

nước Mỹ  và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

Trên lớp 

14 

Bài 12: Khu vực Mĩ La-

tinh và châu Á từ năm 

1945 đến năm 1991  (5 

tiết) 

5 Tuần15,16, 

17 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh, sơ đồ, bảng, lược đồ, tư liệu về khu vực Mỹ La 

tinh, thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (ở 

Cu-ba, Trung Quốc,...), cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

xây dựng đất nước của các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Trên lớp 

15 Ôn tập cuối kì 1 1 Tuần 18 Hệ thống hóa kiến thức từ bài 6 đến bài 12 Trên lớp 

16 Kiểm tra cuối kì 1 1 Tuần 18  Trên lớp 

HỌC KỲ 2 

Tuần 19 đến tuần 26: 2 tiết 

17 

Bài 13: Việt Nam trong 

năm đầu sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 (1 

tiết) 

1  

 

Tuần 19 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh về tình hình Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám 

(Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bình dân học 

vụ, Tuần lễ Vàng, Ngày Đồng tâm, Nam Bộ kháng chiến, đoàn 

quân Nam Tiến,...); các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đăng trên báo Cứu quốc. 

Trên lớp 

18 

Bài 14: Việt Nam kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược giai đoạn 

1946 – 1950 (1 tiết) 

1 Tuần 19 - Máy tính, ti vi 

- Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí 

Minh. 

Trên lớp 
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19 

Bài 15:  Việt Nam kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược giai đoạn 

1951 – 1954 (2 tiết) 

2 Tuần 20 

 

 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh, phim tài liệu hoặc điện ảnh về cuộc kháng chiến 

chống Pháp. 

Trên lớp 

20 

Bài 16: Việt Nam kháng 

chiến chống Mỹ cứu 

nước, thống nhất đất nước 

giai đoạn 1954 – 1965  (2 

tiết) 

2 Tuần 21 - Máy tính, ti vi 

- Một số tư liệu, video, hình ảnh về những thành tựu tiêu biểu 

trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và 

những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1965. 

Trên lớp 

Trên lớp 

21 

Bài 17:  Việt Nam kháng 

chiến chống Mỹ cứu 

nước, thống nhất đất nước 

giai đoạn 1965 – 1975  (2 

tiết) 

2 Tuần 22 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, sơ đồ, tư liệu về tư liệu về các thành tựu và chiến 

thắng của hai miền Nam, Bắc trong chiến đấu chống chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hoá chiến tranh” và cuộc 

Tổng tiến công Xuân 1975. 

Trên lớp 

22 

Bài 18: Việt Nam từ năm 

1976 đến năm 1991 (2 

tiết) 

2 Tuần 23 

 

- Máy tính, ti vi 

- Tranh, ảnh, số liệu về kinh tế Việt Nam trước Đổi mới, bầu 

cử Quốc hội thống nhất năm 1976, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, 

nhà máu thuỷ điện Hoà Bình. 

- Phim tài liệu, clip về tình hình Việt Nam trước Đổi mới. 

Trên lớp 

23 

Bài 19: Trật tự thế giới 

mới từ năm 1991 đến nay. 

Liên bang Nga và nước 

Mũ từ năm 1991 đến nay 

(2 tiết) 

2 Tuần 24 - Máy tính, ti vi 

- Tranh ảnh, một số tư liệu, hình ảnh về xu hướng và sự hình 

thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh, tình hình chính 

trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến 

nay. 

Trên lớp 

24 

Bài 20: Châu Á  từ năm 

1991 đến nay (2 tiết) 

2 Tuần 25 - Máy tính, ti vi 

- Một số tư liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học như: 

Khu tài chính Sin-ru-ku ở Tô-ki-ô (Nhật Bản); Trụ sở tập đoàn 

Sam-sung tại Xơ-un (Hàn Quốc); Cầu Nam Phố ở Thượng Hải 

 



19 

 

II. Nhiệm vụ khác: (Bồi dưỡng học sinh giỏi 9 

(Trung Quốc); Lễ kí Tuyên bố vê' thành lập Cộng đồng 

ASEAN tại Cu-a-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a),... 

25 Ôn tập giữa kì 1 1 Tuần 26  Trên lớp 

26 Kiểm tra giữa kì 2 1 Tuần 26  Trên lớp 

Tuần 27 đến tuần 35: 1 tiết 

27 

Bài 21: Việt Nam từ năm 

1991 đến nay (1 tiết) 

1 Tuần 27 

 

- Máy tính, ti vi 

- Một số tư liệu, video, hình ảnh liên quan đến nội dung bài 

học về thành tựu đất nước sau 35 năm Đổi mới. 

Trên lớp 

28 

Bài 22: Cách mạng KH-

KT và xu thế toàn cầu hoá 

(1 tiết) 

1 Tuần 28 

 

- Máy tính, ti vi 

- Một số tư liệu, video, hình ảnh, liên quan đến những 

thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 

- Bảng thống kê các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài 

chính quốc tế và khu vực 

Trên lớp 

29 

Chủ đề chung 1. Đô thị: 

Lịch sử và hiện tại  (2 tiết) 

2 Tuần 29,30 

 

- Máy tính, ti vi 

- Một số tư liệu, video, hình ảnh, liên quan đến nội dung 

bài học và đô thị: Lịch sử và hiện tại 

Trên lớp 

30 

Chủ đề chung 3: Bảo vệ 

chủ quyền, các quyền lợi 

và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở biển Đông (3 

tiết) 

3 Tuần 

31,32, 33 

 

- Máy tính, ti vi 

- Bảng số liệu, thông tin, tư liệu do GV sưu tầm về nội dung 

bài học Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở Biển Đông. 

 

Trên lớp 

31 
Ôn tập cuối kì 2 2 Tuần 34 

 

Hệ thống hóa kiến thức từ bài 13 đến bài 22 và chủ đề chung 

1,3 

Trên lớp 

32 
Kiểm tra cuối kì 2 2 Tuần 35 

 

 Trên lớp 



20 

 

TỔ TRƯỞNG CM 

 

 

 

 

       NGUYỄN VĂN TOÀN 

 Bình tú, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 

 

                     NGUYỄN VĂN TOÀN 

 

 

 


